
HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN NAM ĐÔNG

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: ĩ  8  /NQ-HĐND Nam Đông, ngày thảng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Vê dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM ĐÔNG 
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 3

Cãn cứ Luật Tô chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015; 
Luật sửa đôi, bô sung một sô điểu của Luật Tô chức Chính phủ và Luật To chức 
chính quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyêt sô 121/NQ-HĐND ngày 10 thảng 12 năm 2021 của 
Hội đong nhản dân tỉnh Thừa Thiên Huế về dự toán ngân sách nhà nước năm 
2022;

Căn cứ Quyết định số 3256/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của 
Uy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2022;

Trên cơ sở xem xét Báo cảo số 859/BC-ƯBND ngày 17 thảng 12 năm 
2021 của Uy ban nhân dân huyện vê tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - 
ngân sách năm 2021 và dự toán ngân sách năm 2022; Báo cáo tham tra của 
Ban kỉnh tê - xã hội và ỷ  kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân 
huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 với các chỉ tiêu 
như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 297.903 triệu đồng.

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện thu: 30.260 triệu đồng.

Trong đó: Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp 29.060 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 267.643 triệu đồng.

+ Thu bồ sung cân đối ngân sách: 212.405 triệu đồng.

+ Thu bổ sung có mục tiêu: 55.238 triệu đồng.
(Biêu chỉ tiết số 01 kèm theo)
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2. Tổng chi ngân sách nhà nước huyện, xã và thị trấn: 296.703 triệu đông.

- Chi ngân sách huyện: 243.821 triệu đông.
(Biểu chỉ tiết so 02 kèm theo)

- Chi ngân sách các xã, thị trấn: 52.882 triệu đông.

(Biểu chỉ tiết số 03 kèm theo)

Điều 2. Phân bổ ngân sách
Thống nhất phân bồ thu, chi ngân sách huyện năm 2022 cho từng cơ quan, 

đon vị; ƯBND các xã, thị trấn; chi bổ sung cân đối ngân sách và bồ sung có mục 
tiêu cho ngân sách từng xã, thị trấn như Báo cáo số 859/BC-ƯBND ngày 17 
tháng 12 năm 2021 của ủ y  ban nhân dân huyện.

Điều 3. ủy ban nhân dân huyện
1. Giao chi tiết nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị; 

nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bố sung cân đối, bồ sung có mục tiêu từ 
ngân sách huyện cho ngân sách từng xã, thị trấn.

2. Quyết định phân bô chi tiết theo nội dung và theo từng đơn vị đối với 
các khoản chi đã có cơ chê, chính sách, xác định được nhiệm vụ nhưng chưa đủ 
cơ sở phân bổ ngay từ đầu năm như kinh phí quy hoạch; kinh phí sự nghiệp môi 
trường; kinh phí mua thiết bị công tác dạy và học cho ngành giáo dục; kinh phí 
tăng cường cơ sở vật chât phục vụ công tác và cải cách hành chính, mua sắm 
phần mềm quản lý đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số, kinh phí đổi mới sách giáo 
khoa lóp 1-3, lóp 6-7; kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học cho 
ngành giáo dục và một số nhiệm vụ chi tỉnh bổ sung theo mục tiêu, nhiệm vụ 
(chính sách, chế độ và kinh phí phòng, chống dịch) để đảm bảo phân bồ kịp thời 
cho các đối tượng, nhiệm vụ phát sinh.

3. Xây dựng các giải pháp và cơ chế tồ chức thực hiện dự toán thu, chi 
ngân sách nhà nước huyện để triển khai thực hiện Nghị quyết này; trong đó, tích 
cực, chủ động triền khai tốt nhiệm vụ thu ngân sách để phấn đấu hoàn thành vượt 
mức giao; phân bổ chi tiết các nhiệm vụ chi đã được giao cho từng cơ quan, từng 
địa phương nhăm góp phân thực hiện tôt các nhiệm vụ phát triên kinh tê xã hội 
của huyện và các địa phương; giao tiết kiệm chi thường xuyên để tạo nguồn cải 
cách tiền lương cho từng cơ quan, đon vị và địa phương theo quy định.

Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giao ủy  ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Nghị quyết. Quan tâm 

công tác chông thât thu, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát 
ngân sách; quản lý chặt chẽ công tác chi ngân sách, hạn chế việc chuyền nguồn.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ 
đại biêu và các đại biêu Hội đông nhân dân huyện phôi họp với Ban Thường 
trực Uy ban Mặt trận Tô quôc Việt Nam huyện giám sát việc thưc hiên Nghi 
quyêt này theo nhiệm vụ, quyên hạn đã được pháp luật quy định.
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông khóa VII, 
kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 22 tháng 12 năm 2021./.

N ơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT. HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- sỏ' Tài chính;
- Ban Thưòng vụ Huyện ủy;
- Các cơ quan, ban, ngành cấp huyện;
- TT.HĐND, UBND các xã ,thị trấn;
- Các CO' quan TW trên địa bàn;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- VP HĐND&UBND: LĐ và các CV; Lê Thị Thu Hương
- Lưu: VT, TC-KH> U ^



V



Biểu số 01

BIÊU D ự  TOÁN THƯ NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết sổ:, ĩ  /NQ-HĐND ngày £ 4  /12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông)

____________ Đơn vị: Nghìn đồng
Trong đó

STT NỘI DUNG

ỒNG THU NSNN TREN ĐỊA BAN
.    — —  —  ----------- , ĩ-----------

Dự toán Tỉnh Huyện Xã
30,260,000 1,200,000 24,232,100 4,827,900

Tông các khoản thu cân đôi NSN N 30,260,000 1,200,000 24,232,100 4,827,900
Thu từ sản xuât kinh doanh trong nước 30,260,000 1,200,000 24,232,100 4,827,900
Thu ngoài quốc doanh 12,000,000 0 10,562,400 1,437,600
Lệ phí trước bạ 2 ,000,000 1,870,000 130,000
Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 0 0
Thuê nhà đầt 0 0 0
Thuế thu nhập cá nhân
Thu sổ xố kiến thiết

1,300,000 930,300 369,700
0

Thu phí xăng dầu 0 0
Thu phí và lệ phí 900,000 400,000 349,400 150,600
- Phí vả lệ phí Trung ương 0 0 0 0
- Phí và lệ phí tỉnh, huyện 749,400 400,000 349,400
- Phí và lệ phí xã 150,600 0 0 150,600
Thuế chuyển quyền sử dụng đất 0 0

10 Thu sự nghiệp
- Thu hoạt động sự nghiệp do TW quản lý
- Thu hoạt động sự nghiệp do tinh, huyện quản lý
- Thu hoạt động sự nghiệp do xã quản lý 0 0 0

11 Tiên sử dụng đât
Thu tiên chi thuê mặt đât, mặt nước

12,000,000 9,600,000 2,400,000
12

-- — —  —  —  T— ...

Trong đỏ: thu tử hoạt động dâu khí
60,000 60,000 a

0 0
13 Thu tiên bán nhà thuộc sờ hữu nhà nước
14 Thu tiến thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

- Đơn vị thuộc TW nộp__________________
- Đơn vị thuộc địa phương nộp___________
Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản 
Các khoản huy động đỏng góp theo quy định 
Thu phạt an toàn giao thông______________

15
16
17
18 Thu từ hoạt động chống buôn lậu, KD trái phép

Trong đỏ: thu hoạt động chông buôn lậu 0 0 0 0
19 Thu khác 2 ,000,000 800,000 860,000 340,000

Tỉnh 800,000 800,000 0 0
Huyện 860,000 0 860,000 0
Xã 340,000 0 340,000

II Thu viện trợ 0 0
TỎNG THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN 0 0 0 0

B Các khoản thu cân đôi ngăn sách địa phương 297,903,000 1,200,000 291,875,100 4,827,900
Các khoản thu ngân sách tinh hường 1,200,000 1,200,000 0 0
Các khoán thu ngân sách huyện hưởng 24,232,100 0 24,232,100 0
Các khoản thu ngân sách xã hưởng 
^ hu bổ sung từ ngân sách cấp trên 

z khoản thu được đê lại chi quả,

4,827,900 0 4,827,900
267,643,000 267,643,000

Các khoản thu được đê lại chi quản lý 0 0

T
*ĩ



Biểu số 02

BIỂU D ự TOÁN CHI NGẲN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số:.$ỉ/NQ-HĐND ngày J ' f / l 2/2021 cùa Hội đồng nhân dán huyện Nam Đông)

Đon vị: Nghìn đồng

STT NỘI DUNG Dự toán
Trong đó

Huyện Xã
CHI NGÂN SÁCH ĐIA PHƯƠNG 296,703,000 243,820,550 52,882,450

I Chi đầu tư phát triển 28,856,000 26,016,000 2,840,000
1 Chỉ đầu tư từ nguồn thu sử dung đất 12,000,000 9,600,000 2,400,000

Trong đó, chỉ nhiệm vụ khác: công tác đo 
đat, đăng ký đất đai...

960,000 240,000

2 Chi bỗ sung có mục tiêu từNS tỉnh 16,856,000 16,416,000 440,000
Tong đó: Chi nhà có công cách mạng 440,000

II Chỉ thường xuyên 262,261,300 213,104,550 49,156,750
1 Chi SN kinh tế và kiến thiết thi chính 23,233,530 22,873,530 360,000

Trong đó:
- Chi sư nghiêp nông nghiêp, lâm nghiêp 4,368,930 4,368,930
- Chi sự nghiệp môi trường, xử lý rác thải, đo 
đat đất đai và các hoat đông khác 8,118,000 8,118,000

- Chi sự nghiêp giao thông 6,560,000 6,200,000 360,000
- Chi sư nghiêp kiến thiết thi chính 3,000,000 3,000,000
- Hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi ứng 
dung chuyển giao KHCN 300,000 300,000

- Chi sư nghiêp khuyến công 160,000 160,000
- Sư nghiêp kinh tế khác 726,600 726,600 0

2 Chi sự nghiệp văn xã 149,356,313 147,238,313 2,118,000
- Sự nghiệp giáo dục ĐT và day nghề 134,324,513 134,135,513 189,000
-Sựnghiẹp VH-TT-DL 2,525,500 1,890,500 635,000
- Sư nghiêp phát thanh 1,922,300 1,637,300 285,000
- Sự nghiệp TDTT 1,129,000 985,000 144,000
- Sư nghiêp BĐXH, các hôi, chi hôi đăc thù 9,455,000 8,590,000 865,000

3 Chi sư nghiêp y tế 270,000 0 270,000
4 Chi quản lý hành chính 78,434,121 35,436,871 42,997,250

- Chi quản lý nhà nước 48,061,401 21,742,251 26,319,150
- Chi Đoàn thể 14,557,490 3,926,640 10,630,850
- Chi Đảng 14,125,490 8,605,540 5,519,950
- Khen thưởng 565,900 500,000 65,900
- Các tổ chức xã hội 1,123,840 662,440 461,400

5 Chi an ninh - quốc phòng đia phương 5,045,800 1,680,000 3,365,800
- Chi an ninh 324,000 324,000

Chi quốc phỏng 756,000 756,000
Kinh phí diễn tập cấp huyện, xã 600,000 600,000

6 Chi khác 1,313,250 1,267,550 45,700
7 Chi huy động cải cách tiền lương 4,608,286 4,608,286 0

III Dự phòng 5,585,700 4,700,000 885,700
IV Chi các khoản thu để lại quản lý qua NSNN 0 0
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Biểu số 3

D ự  TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 18 /NQ-HĐND ngày /12/2021 cùa HĐND huyện Nam Đông)

Đ VT: Nghìn đòng

NỘI DUNG TỒNG CỘNG Thượng Quảng Thượng Long Hương Hữu Hương Xuân Thượng Nhật Hương Sơn Thượng Lộ Hương Lộc Thị Trấn Khe 
Tre Hương Phú

TỐNG THƯ 63,154,450 4,598,070 6,360,570 5,627,070 6,197,200 4,604,420 3,771,840 4,427,040 5,473,320 17,283,800 4,811,120
/. Thu ngân sách nhà nước trẽn địa bàn 15,099,900 74,500 28,000 59,700 594,000 98,000 41,700 31,000 82,000 13,291,000 800,000

* Thu ngán sách xã  hường 4,827,900 74,500 28,000 59,700 594,000 98,000 41,700 31,000 82,000 3,019,000 800,000

1. Các khoản thu xã huờng 620,600 25,100 11,000 16,000 220,000 42,000 30,000 17,500 38,000 171,000 50,000
Phí, lệ phí (không kể lệ phí truớc bạ) 
(phần xã huờng) 150,600 5,100 5,000 6,000 60,000 7,000 5,000 7,500 13,000 27,000 15,000
Thu khác (thu tại xã) 340,000 10,000 6,000 10,000 140,000 30,000 25,000 5,000 15,000 79,000 20,000
Lệ phí trước bạ nhà, đất 130,000 10,000 20,000 5,000 5,000 10,000 65,000 15,000

2. Các khoản thu theo tỷ lệ 14,479,300 49,400 17,000 43,700 374,000 56,000 11,700 13,500 44,000 13,120,000 750,000
* Các khoản thu tỷ lệ (phần xã hưởng) 4,207,300 49,400 17,000 43,700 374,000 56,000 11,700 13,500 44,000 2,848,000 750,000
Thu ngoài quốc doanh, trong đó: 1,906,800 33,400 12,000 30,700 276,000 39,000 8,200 9,500 31,000 782,000 685,000
Ngán sách huyện hưởng 469,200 0 0 0 0 0 0 0 0 469,200 0

Ngân sách xã  hưởng 1,437,600 33,400 12,000 30,700 276,000 39,000 8,200 9,500 31,000 312,800 685,000

- Lệ phí môn bài 171,300 3,400 3,000 3,700 31,000 6,000 1,200 1,000 6,000 104,000 12,000
Ngàn sách huyện hường 62,400 0 0 0 0 0 0 0 0 62,400 0

Ngàn sách xã hưởng 108,900 3,400 3,000 3,700 31,000 6,000 1,200 1,000 6,000 41,600 12,000

- Thuế Giá trị gia tăng 1,735,500 30,000 9,000 27,000 245,000 33,000 7,000 8,500 25,000 678,000 673,000
Ngán sách huyện hưởng 406,800 0 0 0 0 0 0 0 0 406,800 0

Ngân sách xã hường 1,328,700 30,000 9,000 27,000 245,000 33,000 7,000 8,500 25,000 271,200 673,000

Thuế Thu nhập cá nhân 572,500 16,000 5,000 13,000 98,000 17,000 3,500 4,000 13,000 338,000 65,000
Ngán sách huyện hưởng 202,800 0 0 0 0 0 0 0 0 202,800 0

Ngán sách xã hưởng 369,700 16,000 5,000 13,000 98,000 17,000 3,500 4,000 13,000 135,200 65,000

Tiền sử dụng đất 12,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 12,000,000 0
Ngán sách huyện hưởng 9,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 9,600,000 0

Ngán sách xã hường 2,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,400,000 0
ỉ . Các khoan thu đc lại quan lý qua ngàn sách nhá nươc 
(nhân dân đóng góp) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
n. Bồ sung từ ngân sách huyện 48,054,550 4,523,570 6,332,570 5,567,370 5,603,200 4,506,420 3,730,140 4,396,040 5,391,320 3,992,800 4,011,120
Tr đó: - Bổ sung cân dối ngân sách 41,918,150 4,429,070 4,677,370 4,881,670 4,376,20C 4,416,920 3,657,140 3,870,540 3,884,820 3,857,300 3,867,120

- Bổ sung có mục tiêu 6,136,401 94,500 1,655,200 685,700 1,227,000 89,500 73,000 525,500 1,506,500 135,500 144,000

TỐNG CHI 53,657,901 4,676,060 6,439,060 5,705,560 6,279,260 4,681,360 3,844,260 4,503,560 5,550,260 7,088,760 4,889,760

L . .  Ili • í *
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NỘI DUNG TỐNG CỘNG rhượng Quảng Thượng Long Hương Hữu Hương Xuân rhượng Nhật Hương Sơn Thượng Lộ Hương Lộc Thị Trấn Khe 
Tre Huong Phú

TỐNG CHI (Đã trừ tiết kiệm) 52,882,450 4,598,070 6,360,570 5,627,070 6,197,200 4,604,420 3,771,840 4,427,040 5,473,320 7,011,800 4,811,120
I. Chi đầu tư 2,840,000 0 0 180,000 0 80,000 60,000 40,000 0 2,480,000 0
1. Từ nguồn sử dụng đất 2,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,400,000 0
2, Kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở 440,000 0 0 180,000 0 80,000 60,000 40,000 0 80,000 0

//. Chi thường xuyên 49,156,750 4,509,470 6,259,970 5,341,770 6,099,600 4,437,220 3,640,340 4,311,340 5,394,320 4,444,300 4,718,420

1. Sự nghiệp kinh tế (đã trừ tiết kiệm) 360,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000
- Kinh ph í thực hiện các nhiệm vụ duy tu bảo dưỡng, sửa 

chữa nhỏ thường xuyên giao thòng, thủy lợi, nông nghiệp 

và các nhiệm vụ sự nghiệp thường xuyên kinh tế khác 

theo khá năng caan đối ngàn sách 400,000 40,000 40,000 40,000 40É000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

Trừ tiết kiệm 10% 40,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

- Sự nghiệp khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trừ tiết kiệm 10% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Sự nghiệp chi đảm bào xã hội (đã trừ tiết kiệm) 865,000 97,900 120,100 218,400 31,500 101,900 75,800 102,800 31,500 53,600 31,500
Hưu xã 550,000 66,400 88,600 186,900 0 70,400 44,300 71,300 0 22,100 0

Cứu tế 350,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

Trừ tiết kiệm 10% 35,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

3. Sự nghiệp Giáo dục (đã trừ tiết kiệm) 189,000 18,000 22,500 22,500 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
- Kinh ph í đào tạo và khuyến học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trừ tiết kiệm 10% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Trung tâm học tập cộng đồng 210,000 20,000 25,000 25,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

Trừ tiết kiệm 10% 21,000 2,000 2,500 2,500 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

4. Sự nghiệp Y tế (đã trừ tiết kiệm) 270,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000
- Sự nghiệp Y té (hỗ trợ cho các hoạt động về công tác 
truyền thông y  tế cộng đồng, công tác tuyên truyền 
phòng chóng dịch bệnh, tiêm chùng mở rộng, công tác 
ohun thuốc dÔD di ch....) 300,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

Trừ tiết kiệm 10% 30,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

5 .Sự nghiệp Văn hóa thông tin (đã trừ tiết kiệm) 635,000 66,000 80,100 74,300 75,300 66,300 49,600 44,400 46,400 59,200 73,400
Văn hóa thông tin 300,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

Trừ tiết kiệm 10% 30,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

Khen thưởng gia đình văn hóa 50,000 4,000 5,100 5,300 8,300 4,300 2,600 2,400 4,400 7,200 6,400
Ban vận động toàn dân đoàn két khu dân cư 
Í Ỉ T 121/2017/TT-BTC neàv 15/11/2017) 315,000 35,000 48,000 42,000 40,000 35,000 20,000 15,000 15,000 25,000 40,000

6. Sự nghiệp Phát thanh (đã trừ tiết kiệm) 285,000 28.50C 28.50C 28,500 28,500 28,500 28.50C 28.50C 28,500 28,50C 28,500
Sự nghiệp phát thanh 150,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

Bảo dưỡng hệ thong truyền thanh cấp xã 150,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
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Nàng câp hệ thông truyẻn thanh vô tuyên xã (Chuyên 
đỗi từ tần số cao vé tần sổ thấp) 0 0 0

Trừ tiết kiệm 10% 15,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

7. Sự nghiệp Thể dục, thể thao (đã trừ tiết kiệm) 144,000 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400
- Sự nghiệp Thể dục, thể thao 160,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000

Trừ tiết kiệm 10% 16,000 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
8. Chi Quản lý nha nuớc, Đảng, Đoàn thể 
(đã trừ tiết kiêm) 42,469,950 3,817,970 5,488,870 4,507,070 5,434,600 3,747,020 3,078,240 3,719,240 4,911,620 3,738,200 4,027,120
8.1. Luơng và các khoàn phụ cấp, đóng góp cùa Đảng (đã 
trừ tiết kiêm) 5,519,950 552,400 601,300 673,300 583,700 568,000 477,150 487,600 483,500 533,300 559,700
- Theo định mức 343,000 35,000 35,000 35,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000

Trừ tiết kiệm 10% 34,300 3,500 3,500 3,500 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400

- Lưcmg theo Nghị định số 38/NĐ-CP 2,291,500 220,600 211,300 268,400 227,800 231,800 213,900 246,200 231,300 236,400 203,800

- Kinh phí cán bộ không chuyên trách 2,058,300 225,900 245,500 220,500 250,900 231,200 157,900 136,400 147,200 191,900 250,900

+ Theo định mức 2 người 66,500 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 3,500 7,000 7,000 7,000 7,000

Trừ tiết kiệm 10% 6,650 700 700 700 700 700 350 700 700 700 700

+ Phụ cấp, đóng Bào hiểm Y tế 1,991,800 218,900 238,500 213,500 243,900 224,200 154,400 129,400 140,200 184,900 243,900

- Phụ cấp Cấp ủy 751,000 75,100 75,100 75,100 75,100 75,100 75,100 75,100 75,100 75,100 75,100

- Phụ cấp theo Nghị định số  76/2019/NĐ-CP 117,100 38,600 78,500 0
8.2. Lương và các khoản phụ cấp, đóng góp của Đoàn thể 
(đã trù tiểt kiêm) 10,630,850 1,050,100 1,325,500 1,264,900 1,155,850 951,550 915,450 840,850 936,050 1,058,550 1,132,050
- Theo định mức 840,500 87,500 87,500 87,500 85,000 68,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000

Trừ tiết kiệm 10% 84,050 8,750 8,750 8,750 8,500 6,800 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500

- Lưong theo Nghị định số 38/NĐ-CP 4,439,700 432,500 460,800 441,600 493,200 335,300 416,200 394,600 484,500 512,000 469,000

- Kinh ph í cán bộ không chuyên trách 2,233,000 231,100 267,000 225,800 245,400 247,300 199,000 174,000 179,300 213,300 250,800

+ Theo định mức 5 người 175,000 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500

Trừ tiết kiệm 10% 17,500 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750

+ Phụ cấp, đóng Bảo hiểm Y tế 2,058,000 213,600 249,500 208,300 227,900 229,800 181,500 156,500 161,800 195,800 233,300
- Hỗ trợ Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp xã 95,000 9,000 9,000 9,000 14,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
- Hỗ trợ Đại hội Đoàn Thanh niên CSVN cấp xã 125,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 17,000 12,000

- Giám sát đầu tư cộng đòng 50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
- Bố sung thêm hoạt động đoàn thể 2,630,000 283,500 351,500 318,500 311,500 283,500 199,500 171,500 171,500 227,500 311,500

- Phụ cấp theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP 319,200 143,200 176,000 0
8.3. Lương và các khoản phụ cấp, đóng góp của QLNN 
(đã trừ tiết kiêm) 26,319,150 2,215,470 3,562,070 2,568,870 3,695,050 2,227,470 1,685,640 2,390,790 3,492,070 2,146,350 2,335,370
- Theo định mức 2,452,000 245,000 245,000 245,000 289,000 255,000 204,000 238,000 238,000 238,000 255,000

Trừ tiết kiệm 10% 245,200 w 24’5ụ° . . 24,500 24,500 28,900 25,500 20,400 23,800 23,800 23,800 25,500
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- Lương theo Nghị định số 38/NĐ-CP 12,754,600 1,307,600 1,224,500 1.293,900 1,563,200 1,315,600 977,300 1,191,400 1,306,900 1,222,000 1,352,200

- Kinh phí cán bộ không chuyên trách 3,271,600 354,400 402,600 384,800 374,000 354,400 245,900 254,200 233,800 298,900 368,600

+ Theo định mức 171,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 14,000 17,500 17,500 17,500 17,500

Trừ tiết kiệm 10% 17,150 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,400 1,750 1,750 1,750 1,750

+ Phụ cấp, đóng Bào hiểm Y tế 3,100,100 336,900 385,100 367,300 356,500 336,900 231,900 236,700 216,300 281,400 351,100

- Phụ cấp theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP 571,100 234,400 336,700 0
- Chi hô trọ cán bộ làm việc tại bộ phận tiêp nhận và 

trả két quả theo QĐ số 24/2017/QĐ-UBND tinh 206,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 22,800 20,400
- Chi hô trợ cán bộ làm đáu môi kiêm soát l i n e  theo 

QĐ số 02/2014/OĐ-UBND tinh 39,600 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960
- Chi hô trợ xứ  lý đơn thư khiêu nại theo OĐ sô 

03/2018/QĐ-UBND tinh 30,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
- Chi hô trợ cóng tác phô biên, giáo dục pháp luật theo 

QD số 23/2015/QĐ-UBND tinh 30,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
- Ho trợ chi công tác hòa giãi ở cơ sở 150,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
- Hỗ trợ hợp đồng thu gom rác thải, 

vê sinh môi trường 349,400 29,100 29,100 29,100 58,300 29,100 29,100 29,100 29,100 58,300 29,100

- Biên soạn lịch sử Đảng bộ xã 234,000 • 15,000 7,000 15,000 0 • 10,000 7,000 0 60,000 * 60,000 60,000

- Kinh phí phòng cháy chữa cháy 515,000 31,500 36,000 31,500 36,000 31,500 18,000 13,500 258,500 22,500 36,000

- Nâng cấp, sủa chữa trụ sớ UBND xã Hương Xuân 1,138,000 1,138,000

- Nâng cấp, sửa chữa trụ sở  UBND xã Hương Lộc 1,140,000 1,140,000

- Nâng cấp, sủa chữa trụ sở UBND xã Thượng Long 1,148,000 1,148,000

- Nàng cấp, sửa chữa trụ sở  UBND xã Thượng Lộ 464,000 464,000

- Phụ cấp HĐND 1,265,400 130,800 133,400 130,800 138,700 130,800 101,600 101,600 123,000 141,300 133,400
- Hoạt động của cơ quan Đảng, HĐND và UBND cắp xã, 
phòng chống bão lut và tìm kiếm cứu nan,... 786,000 79,400 79,400 79,400 79,600 79,400 75,200 75,200 79,400 79,600 79,400

Trừ tiết kiệm 10% 78,600 7,940 7,940 7,940 7,960 7,940 7,520 7,520 7,940 7,960 7,940

- Hoạt động cùa Thanh tra 50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Trù tiết kiệm 10% 5,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
- Bào trì hệ thong máy lọc nước 70,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
- Cài cách hành chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Mua sắm bàn ghế bầu cử HĐND các cấp 0 0 ớ 0 0 0 0 ỡ 0 ỡ 0

9. Các tổ chức chính trị xã hội 461,400 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 58,600 22,900 76,500 58,600
- Hội đặc thù cấp xã 411,400 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 53,600 17,900 71,500 53,600
- Hỗ trợ Đại hội Hội Khuyết tật cấp xã 50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
- Hỗ trợ Đại hội Khuyến học cấp xã 0 ớ ớ ớ ớ 0 ớ ớ ớ 0 0
- Hố trợ Đại hội Người cao tuổi cấp xã ớ ớ ớ ở 0 0 ớ 0 ớ 0

10. Chi khen thường lao động tiên tiến 65,900 6,600 6,600 6,600 7,200 6,600 5,900 6,600 6,600 6,600 6,600
11. Chi Quốc phòng-An ninh 3,365,800 351,600 390,100 361,300 381,300 346,100 262,100 251,700 247,300 381,900 392,400
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+ Chi Quốc phòng-An ninh theo định mức 1,000,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Trừ tiết kiệm 10% 100,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

+ Phụ cap dan quan tự vẹ(bao gòm: Phụ cap l’ho Chi huy 
trưởng Ban Chi huy quân sự cấp xã, thôn đội trưởng, 
Công an viên, Ban bảo vệ dân phố) 2,465,800 261,600 300,100 271,300 291,300 256,100 172,100 161,700 157,300 291,900 302,400
12. Chi khác 45,700 4,700 5,000 4,900 5,000 4,600 4,000 4,100 4,100 4,400 4,900
13. Các khoản chi để lại quản lý qua NSNN (nhân dân 
đóng góp) 0 0 0 0 0 0
III. Dự phòng 885,700 88,600 100,600 105,300 97,600 87,200 71,500 75,700 79,000 87,500 92,700

Glti chủ:
- Chi khen thưởng lao động tiên tiến cấp xã: 70% định biên/xã




